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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  28/03/2013 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 172236469 Võ Duy Chiến ENG 301 BIS K17CSU_KTR1 4 6 8 3.3 v v v 0.0 Không 0

2 172146429 Nguyễn Thị Ánh Dương ENG 301 BIS K17CMU_TTT 10 10 9.5 8.6 9.5 7.6 8.5 9.0 Chín 0

3 171446679 Huỳnh Thị Ngọc Hằng ENG 301 BIS K17PSU_DCD1 7 6 7 3.3 6.5 4 5.2 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

4 172116435 Lê Vũ Huy ENG 301 BIS K17CMU_TTT 8 9 9 3.9 8.5 3.5 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

5 172116436 Đỗ Phúc Huy ENG 301 BIS K17CMU_TTT 6 4 9 5.3 7.5 3.6 5.5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

6 171446686 Lê Thị Ngọc Huyền ENG 301 BIS K17PSU_DCD1 6 3 8 4.5 6.5 5.3 5.9 5.9 Năm Phẩy Chín 0

7 172146431 Nguyễn Trần Thanh Huyền ENG 301 BIS K17CMU_TTT 6 4 7.5 4.5 7.5 3.8 5.6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

8 171446695 Phạm Nguyễn Tố Loan ENG 301 BIS K17PSU_DCD2 6 9 7.5 6 8 5.8 6.9 7.1 Bảy Phẩy Một 0

9 171328867 Tán Thị Trà My ENG 301 BIS K17PSU_KCD1 7 5 7 6.4 4 4.6 4.3 5.3 Năm Phẩy Ba 0

10 171446702 Lê Hoàng Phượng Mỹ ENG 301 BIS K17PSU_DCD1 6.5 8 8 6 7 4.6 5.8 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

11 172146432 Văn Quốc Nguyên ENG 301 BIS K17CMU_TTT 9 10 9 8.5 9 6.2 7.6 8.3 Tám Phẩy Ba 0

12 171446708 Nguyễn Vị Nhân ENG 301 BIS K17PSU_DCD2 5 9 8 6.4 9 6.6 7.8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

13 171326771 Nguyễn Quỳnh Ý Nhi ENG 301 BIS K17PSU_KCD2 9 5 7.5 4.6 6.5 4.4 5.4 5.9 Năm Phẩy Chín 0

14 171576623 Nguyễn Thị Hồng Nhung ENG 301 BIS K17PSU_QCD2 7 6 7.5 5.3 6 3.6 4.8 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

15 172126450 Nguyễn Hùng Phi ENG 301 BIS K17CMU_TPM 9 10 10 9.4 10 8.2 9.1 9.4 ChínPhẩy Bốn 0

16 171446715 Trần Thị Trúc Phương ENG 301 BIS K17PSU_DCD1 5.5 7 8 4.3 9 5.8 7.4 7.1 Bảy Phẩy Một 0

17 171446719 Lưu Thị Như Quỳnh ENG 301 BIS K17PSU_DCD2 8 10 7 5.9 6 4.2 5.1 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

18 171576638 Dương Quỳnh Thảo ENG 301 BIS K17PSU_QCD3 5 3 7 4.8 7 5.1 6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

19 172526984 Lê Quốc Thiện ENG 301 BIS K17PSU_QNH3 0 0 0 0 hp hp hp 0.0 Không 0

20 172116440 Nguyễn Đình Thịnh ENG 301 BIS K17CMU_TTT 5 7 9 4.7 8.5 6.2 7.3 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

21 172116441 Đào Duy Thông ENG 301 BIS K17CMU_TTT 9 10 8.5 9.5 9 5.6 7.3 8.1 Tám Phẩy Một 0

22 171576642 Lê Nguyễn Quí Thu ENG 301 BIS K17PSU_QCD3 9 10 8 7.7 8.5 5.3 6.9 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

23 171576644 Bùi Thị Anh Thư ENG 301 BIS K17PSU_QCD3 5.5 7 7.5 4.3 7 4.7 5.8 6.1 Sáu Phẩy Một 0

24 171576649 Mai Văn Thanh Toàn ENG 301 BIS K17PSU_QCD3 8 6 7.5 5.7 8 4.9 6.4 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

25 171576650 Phan Lâm Bích Trâm ENG 301 BIS K17PSU_QCD3 3 3 7.5 3.9 7.5 4.2 5.8 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

26 171446735 Nguyễn Thị Thuỳ Trang ENG 301 BIS K17PSU_DCD1 7.5 5 7 3.9 7 3.8 5.4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

27 171446737 Nguyễn Thuỳ Đoan Trang ENG 301 BIS K17PSU_DCD2 7 4 7.5 4.4 6 4.9 5.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

28 171576651 Hồ Thị Diễm Trang ENG 301 BIS K17PSU_QCD3 10 9 8 3.3 7 6.6 6.8 7.1 Bảy Phẩy Một 0

29 171446738 Lê Thị Mỹ Trinh ENG 301 BIS K17PSU_DCD2 5 7 7.5 5.3 8 5.3 6.6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0
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